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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:           /TTr-SNNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2026



TỜ TRÌNH

Dự thảo quyết định ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường      Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố
Thực hiện Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo, kính trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quyết định ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14: “Di sản thiên nhiên bao gồm: a) Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan được xác lập theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản; danh lam thắng cảnh được công nhận là di sản văn hóa được xác lập theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá”; 

Căn cứ các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15: khoản 1 và khoản 4 Điều 8; điểm a, b khoản 2 Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 54:

“Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật
1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này hoặc luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định khác.

…

4. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi cơ bản chính sách, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;

b) Sửa đổi, bổ sung về nội dung quá một phần hai tổng số điều.

Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

…

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:

a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

b) Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương;

Điều 54. Hiệu lực về không gian

“2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính nào thì có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó và phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản đó. Trường hợp có sự thay đổi về địa giới đơn vị hành chính thì hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật được xác định như sau:

…

b) Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới;”
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14;

Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15;

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ (được sửa đổi tại điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025) quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành và quyết định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, công bố văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục có hiệu lực
1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Luật.”

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP;

Căn cứ điểm a khoản 6 Điều 21 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường: “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng và phê duyệt quy chế, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên nằm trong địa bàn tỉnh”;

Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 02/8/2025 của Chính phủ Quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026;

“1.Việc xây dựng, phê duyệt quy chế, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên (sau đây gọi tắt là quy chế, kế hoạch) được thực hiện như sau:

a) Cơ quan được giao quản lý di sản thiên nhiên có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy chế, kế hoạch theo mẫu quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan;

b) Cơ quan được giao quản lý di sản thiên nhiên nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo quy chế, kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành”
Căn cứ quy định này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Phòng (cũ) đã ban hành Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 ban hành Quy chế quản lý khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.

Hiện nay, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT và Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT. Tuy nhiên, các quy định về xây dựng quy chế phối hợp vẫn được giữ nguyên.

Căn cứ Quyết định số 192/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025, của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 79-CP ngày 31/3/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thành lập Vườn Quốc gia Cát Bà;

Căn cứ Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Cát Bà thành phố Hải Phòng.

2. Căn cứ thực tiễn
Ngày 21/10/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3883/QĐ-UBND về việc giải thể và chấm dứt hoạt động đối với Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà; Theo đó, chuyển chức năng, nhiệm vụ, các công việc khác đang thực hiện và nguồn ngân sách còn lại của Ban quản lý về Vườn Quốc gia Cát Bà để tiếp tục quản lý, sử dụng và thực hiện theo quy định; Tiếp nhận số viên chức có mặt, kinh phí, hồ sơ, tài liệu, tài sản từ Ban quản lý để quản lý và sử dụng theo quy định.

Thành phố đã hoàn thiện việc sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy hành chính và kiện toàn lại các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các Sở, ngành, đơn vị liên quan đã có sự thay đổi, điều chỉnh do việc sáp nhập. 

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 20/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Hải Phòng; căn cứ danh mục rà soát sơ bộ các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 6315/SNNMT-VP ngày 02/6/2026 gửi một số Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiếp nhận ý kiến phản hồi của: Vườn Quốc gia Cát Bà tại Công văn số 246/VQGCBDSSQ&DLST ngày 05/6/2026; Sở Tư pháp tại Công văn số 2549/STP-XDVB ngày 04/6/2026 về thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

Nhằm đáp ứng các khuyến nghị của UNESCO, Ủy ban MAB, phù hợp với nhiệm vụ của Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà được tích hợp với Kế hoạch hành động Chiến lược Hàng Châu 2026-2035. Đồng thời đảm bảo sự linh hoạt để thích ứng với bối cảnh mới, từ đó tạo ra cơ chế quản lý đồng bộ, thống nhất, có khả năng ứng phó kịp thời với các vấn đề phát sinh trong việc quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà.
Từ những căn cứ nêu trên Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ xây dựng “Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà” (thay thế Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024) là cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích

Việc xây dựng “Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà” nhằm đảm bảo thống nhất và kịp thời thực hiện nhiệm vụ của Vườn Quốc gia Cát Bà trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

Xây dựng Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền, thống nhất chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Quy trình xây dựng, trình ban hành Quyết định được thực hiện theo trình tự, thủ tục thông thường, gồm các bước:

- Soạn thảo dự thảo Quyết định.

- Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định.

- Thẩm định dự thảo Quyết định.

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động thực hiện và đảm bảo đúng quy trình nêu trên theo quy định, cụ thể:

1. Quá trình soạn thảo dự thảo

Thực hiện Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ các quy định pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Bà thực hiện rà soát các quy định có liên quan, xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.

2. Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo và tiếp thu ý kiến tham gia

Ngày …/…/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số …/SNNMT-VP về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, gửi xin ý kiến tham gia, góp ý của các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đang tải dự thảo hồ sơ Quyết định lên Cổng thông tin điện tử của thành phố từ ngày …/…/2026 đến hết ngày …/…/2026; đang tải dự thảo hồ sơ Quyết định lên Cổng thông tin điện tử của Sở từ ngày …/…/2026 đến hết ngày …/…/2026 không nhận được ý kiến tham gia.

Kết quả: Tính đến ngày …/…/2026, có … đơn vị đã có văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp, giải trình các ý kiến tham gia và hoàn thiện dự thảo Quyết định (bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình kèm theo).

3. Về việc thẩm định đối với dự thảo và tiếp thu ý kiến thẩm định

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số …/SNNMT-VP ngày …/…/2026. 

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số …/BC-STP ngày …/…/2026 của Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu hoàn thiện dự thảo.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 
- Phạm vi điều chỉnh: Ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.

- Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Bố cục dự thảo Quyết định:
2.1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà gồm 03 Điều:

- Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà.

- Điều 2. Hiệu lực thi hành

- Điều 3. Trách nhiệm thi hành
2.2. Dự thảo Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà ban hành kèm theo Quyết định gồm 03 chương với 04 mục, 15 điều, cụ thể:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Điều 3. Giải thích từ ngữ

- Điều 4. Nguyên tắc quản lý

Chương II. QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:

MỤC 1. QUY ĐỊNH VỀ RANH GIỚI VÀ PHÂN VÙNG  KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN QUẦN ĐẢO CÁT BÀ

- Điều 5. Vị trí, diện tích và phân vùng quản lý

- Điều 6. Chức năng

- Điều 7. Nhiệm vụ 

MỤC 2. QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN QUẦN ĐẢO CÁT BÀ 

- Điều 8. Quản lý hoạt động tại vùng lõi

- Điều 9. Quản lý hoạt động tại vùng đệm

- Điều 10. Quản lý hoạt động tại vùng chuyển tiếp

MỤC 3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN QUẦN ĐẢO CÁT BÀ 

- Điều 11. Phương án tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường 

- Điều 12. Vai trò, chức năng của tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường 

MỤC 4. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH CHO QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN QUẦN ĐẢO CÁT BÀ 

- Điều 13. Nguồn nhân lực
- Điều 14. Nguồn tài chính

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn

V. DỰ KIẾN THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH, CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

1. Dự kiến nguồn lực

- Ngân sách nhà nước bảo đảm cơ sở vật chất, bố trí kinh phí để tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Ngoài kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp, cơ quan được sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian trình ban hành: Tháng 12/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.

Hồ sơ trình gửi kèm theo:

- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà;

- Các văn bản tham gia ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải;

- Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo;

- Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật kèm phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

- Các văn bản tham gia ý kiến;

- Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ;
- Vườn Quốc gia Cát Bà;

- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.
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